
 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /CBGVL-SXD  Tuyên Quang, ngày        tháng 5 năm 2021              
 

 

CÔNG BỐ  

BỔ SUNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ II  NĂM 2021 
            

 Sở Xây dựng công bố bổ sung giá một số loại vật liệu như sau: 
 

Số 

 TT 

Danh mục 

 vật liệu, thiết bị 

Ký, mã hiệu, 

 qui cách, phẩm chất. 

Đơn  

vị 

tính 

 Mức giá 

chưa  

có thuế 

GTGT  

(đồng)  

 Mức giá  

đã có thuế 

hoặc thuế 

khoán 

(đồng)  

 

Ghi 

chú  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tại thành phố Tuyên Quang 

 Ống cống các loại     

1 Ống cống Φ30 

Ống cống bê tông cốt 

thép quay ly tâm, đường 

kính trong 30cm, dày 

7cm, dài 1m, tải trọng 

thiết kế H30-X80 

Ống   
      

369.442  
 

2 Ống cống Φ50 

Ống cống bê tông cốt 

thép quay ly tâm, đường 

kính trong 50cm, dài 

1m, dày 8cm, tải trọng 

thiết kế H30-X80 

Ống   
      

669.949  
 

3 Ống cống Φ75 

Ống cống bê tông cốt 

thép quay ly tâm, đường 

kính trong 75cm, dày 

8cm, dài 1m, tải trọng 

thiết kế H30-X80 

Ống   
   

1.207.664  
 

4 Ống cống Φ100 

Ống cống bê tông cốt 

thép quay ly tâm, đường 

kính trong 100cm, dày 

10cm, dài 1m, tải trọng 

thiết kế H30-X80 

Ống   
   

2.093.617  
 

5 Ống cống Φ150 

Ống cống bê tông cốt 

thép quay ly tâm, đường 

kính trong 150cm, dày 

16cm, dài 1m, tải trọng 

thiết kế H30-X80 

Ống   4.673.135   

6 Ống cống Φ200 

Ống cống bê tông cốt 

thép quay ly tâm, đường 

kính trong 200cm, dài 

1m, dày 20cm, tải trọng 

thiết kế H30-X80 

Ống   
      

7.372.344  
 



 Nhựa đường các loại     

1 
Nhựa đường 

60/70 
 Tấn 11.500.000   

2 
Nhựa đường  

60/70 - Phun 
 Tấn 12.800.000   

3 
Nhựa đường  

Lỏng MC 70 
 Tấn 15.500.000   

4 Nhũ tương CRS-1  Tấn 12.400.000   

5 Bột khoáng  
Dùng trong sản xuất bê 

tông nhựa nóng 
Tấn 630.000   

Trên đây là công bố bổ sung giá một số loại vật liệu của Sở Xây dựng, 

trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, hoặc biến động giá, đề nghị 

các cơ quan tổ chức, cá nhân, phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải 

quyết theo quy định./. 

   
Nơi nhận  

 - Bộ Xây dựng;           

 - Bộ Tài chính;       (báo cáo)                

   - UBND tỉnh;    

   - Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

   - Các Ban quản lý chuyên ngành, khu vực; 

   - UBND các xã, phường, thị trấn;        

   - UBND các huyện, thành phố;  

 - Website Sở Xây dựng; 

 - Lưu: VT, KTBĐS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Luận 
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